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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29205237230 Nguyễn Thị Thúy An MGT 201 SA K29LTH

2 30205020698 Trương Trần Hiền An MGT 201 SA K30KKT

3 30205029514 Nguyễn Phạm Tùng Anh MGT 201 SA K30KKT

4 30205063315 Bùi Hoàng Quỳnh Anh MGT 201 SA K30KKT

5 30218030579 Nguyễn Thái Bảo MGT 201 SA K30DLK

6 29214338035 Trần Võ Bình MGT 201 SA K29QTH

7 30204155947 Nguyễn Thị Minh Châu MGT 201 SA K30QEC

8 30214350646 Huỳnh Thế Cường MGT 201 SA K30QTH

9 30214561951 Nguyễn Quốc Cường MGT 201 SA K30QLC

10 30214633669 Đặng Văn Cường MGT 201 SA K30QDM

11 30212356957 Nguyễn Công Đạt MGT 201 SA K30QDM

12 30204655617 Trần Thị Thúy Diễm MGT 201 SA K30QTM

13 30212754186 Lê Văn Đông MGT 201 SA K30QTM

14 29218261586 Huỳnh Minh Đức MGT 201 SA K29DSG NỢ HP

15 30204655634 Trần Thị Ánh Dương MGT 201 SA K30QTM

16 30204960598 Trần Lê Cẩm Duyên MGT 201 SA K30DLK

17 30204629317 Dương Thị Mỹ Hà MGT 201 SA K30QDM

18 30206659443 Huỳnh Phương Việt Hà MGT 201 SA K30DSG

19 28214602152 Lưu Văn Hân MGT 201 SA K28QTM NỢ HP

20 30204630748 Nguyễn Việt Hằng MGT 201 SA K30QTM

21 29206225025 Phạm Thị Hậu MGT 201 SA K29LKT

22 30204160430 Nguyễn Thị Thảo Hiền MGT 201 SA K30QEC

23 30204621511 Hoàng Thu Hiền MGT 201 SA K30QTM

24
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



2/14

MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204655653 Trần Thị Diệu Hiền MGT 201 SA K30QTM

2 29213652837 Trần Minh Hiếu MGT 201 SA K29DLK

3 30214660086 Nguyễn Minh Hiếu MGT 201 SA K30QTM

4 30214655660 Nguyễn Đăng Hoàng MGT 201 SA K30QDM

5 30214641315 Nguyễn Công Huân MGT 201 SA K30QTM

6 30214557368 Lê Văn Hưng MGT 201 SA K30QLC

7 29212347071 Cao Minh Huy MGT 201 SA K29LTH NỢ HP

8 30204164419 Lê Thị Thanh Huyền MGT 201 SA K30QEC

9 30204542842 Nguyễn Thu Huyền MGT 201 SA K30QLC

10 30204653341 Trần Như Huyền MGT 201 SA K30QDM

11 30214540498 Lê Nam Khánh MGT 201 SA K30QLC

12 30212727010 Nguyễn Anh Khoa MGT 201 SA K30QTM

13 30214551901 Trịnh Thị Mỹ Kiều MGT 201 SA K30QTM

14 30214655685 Nguyễn Phạm Quốc Kỳ MGT 201 SA K30QTM

15 30204860504 Huỳnh Thị Khánh Linh MGT 201 SA K30QTM

16 30204956159 Trần Phương Linh MGT 201 SA K30KDN

17 30206621519 Võ Khánh Linh MGT 201 SA K30DSG

18 27212153253 Lê Nguyễn Trúc Ly MGT 201 SA K27QTH

19 30204653766 Tào Thị Cẩm Ly MGT 201 SA K30QTM

20 30214621977 Nguyễn Thị Yến Ly MGT 201 SA K30QEC

21 30204160444 Nguyễn Thị Trà My MGT 201 SA K30QEC

22 30204641415 Đậu Thị Thanh My MGT 201 SA K30KKT
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 307 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214552886 Nguyễn Quang Nam MGT 201 SA K30QLC

2 29214365880 Phan Thanh Nghĩa MGT 201 SA K29QTH

3 30204525382 Trần Song Ngọc MGT 201 SA K30QLC

4 30205056229 Nguyễn Võ Phương Ngọc MGT 201 SA K30KKT

5 30208053753 Trần Thị Bảo Ngọc MGT 201 SA K30DLK

6 30204164684 Trần Thị Ngọc Nhi MGT 201 SA K30QEC

7 30204330799 Đặng Ngọc Uyên Nhi MGT 201 SA K30QTM

8 30204647610 Từ Thục Nhi MGT 201 SA K30QTM

9 30204359912 Nguyễn Thị Thùy Nhung MGT 201 SA K30QTM

10 27217003204 Nguyễn Trần Hoàng Phát MGT 201 SA K29QTM

11 30216638305 Phạm Hà Thu Phương MGT 201 SA K30DSG

12 30218227105 Đinh Lâm Hồng Quân MGT 201 SA K30DSG

13 30213463814 Mai Vinh Quang MGT 201 SA K30QLC

14 30214655775 Bùi Viết Quang MGT 201 SA K30QTM

15 30206639927 Nguyễn Bảo Quyên MGT 201 SA K30QTM

16 30212335129 Trần Viết Song MGT 201 SA K30QTM

17 30204849098 Nguyễn Thị Thanh Tâm MGT 201 SA K30QTM

18 30214542739 Trần Nhật Tân MGT 201 SA K30QLC

19 30214663236 Nguyễn Lê Đình Thanh MGT 201 SA K30QTH

20 30204632517 Lê Thị Thảo MGT 201 SA K30QDM

21 30204651915 Võ Thị Thu Thảo MGT 201 SA K30QDM

22 30204653976 Nguyễn Phương Thảo MGT 201 SA K30QTM

23 30204625155 Trần Thị Phương Thi MGT 201 SA K30QTM
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 307 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214352709 Võ Mai Đức Thịnh MGT 201 SA K30QTM

2 30214633616 Phan Văn Quốc Thịnh MGT 201 SA K30QTM

3 30205022643 Lê Thị Hoài Thu MGT 201 SA K30KKT

4 30206554747 Lê Kiều Thu MGT 201 SA K30QTM

5 27202252955 Hồ Thị Minh Thư MGT 201 SA K27QTM

6 30214156008 Nguyễn Tấn Thuần MGT 201 SA K30QEC

7 30204660285 Đinh Thị Ngọc Thuận MGT 201 SA K30QTM

8 29205065444 Trần Lê Cát Tiên MGT 201 SA K29KKT

9 29214843408 Mai Thế Toàn MGT 201 SA K29QNH

10 30201138160 Huỳnh Đoàn Ngọc Trâm MGT 201 SA K30QDM

11 29206124530 Phạm Phan Hoài Trinh MGT 201 SA K29DSG

12 30214646354 Nguyễn Công Trường MGT 201 SA K30QTM

13 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn MGT 201 SA K27QTM

14 30204629209 Huỳnh Thị Phương Uyên MGT 201 SA K30QTM

15 28204643433 Ngô Thị Bích Vân MGT 201 SA K28QDM

16 30204557504 Trần Thị Tuyết Vân MGT 201 SA K30QLC

17 30208162705 Lê Hoàng Vân MGT 201 SA K30DLL

18 30204355569 Võ Nguyễn Tường Vi MGT 201 SA K30QTH

19 29218055969 Nguyễn Quốc Viên MGT 201 SA K30DLK

20 30214552072 Ngô Hoàng Việt MGT 201 SA K30QLC

21 30204655866 Bùi Thị Tuyết Vương MGT 201 SA K30QTM

22 30204557510 Lê Thị Tường Vy MGT 201 SA K30QLC
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 310 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204156024 Đặng Thị Phi Yến MGT 201 SA K30QEC

2 30214557306 Đào Dân An MGT 201 SC K30QLC

3 30204520666 Nguyễn Thị Ngọc Ân MGT 201 SC K30QLC

4 27208747238 Nguyễn Tuyết Anh MGT 201 SC K27LTH NỢ HP

5 30204353255 Nguyễn Trần Hoàng Anh MGT 201 SC K30QNT

6 30206558766 Phạm Thị Minh Anh MGT 201 SC K30QDM

7 29214659864 Nguyễn Phi Quốc Bảo MGT 201 SC K29QTM

8 30214660007 Đinh Gia Bảo MGT 201 SC K30QDM

9 30204155948 Nguyễn Thị Phương Chi MGT 201 SC K30QEC

10 29214165031 Lê Quyết Chiến MGT 201 SC K29QEC

11 30204953861 Võ Thị Kiều Chinh MGT 201 SC K30KDN

12 30215064266 Nguyễn Văn Cường MGT 201 SC K30KKT NỢ HP

13 30214160425 Hoàng Trọng Đăng MGT 201 SC K30QEC

14 30214557327 Phạm Văn Bảo Danh MGT 201 SC K30QLC

15 28214600396 Trần Thành Đạt MGT 201 SC K28QDM

16 30204333013 Nguyễn Thị Thanh Dung MGT 201 SC K30QNT

17 30204348299 Huỳnh Thị Mỹ Dung MGT 201 SC K30QDM

18 30204645500 Hoàng Thị Minh Dung MGT 201 SC K30QDM

19 30214645044 Nguyễn Đình Đại Dương MGT 201 SC K30QDM

20 30214561959 Trần Xuân Duy MGT 201 SC K30QLC

21 30204160429 Phạm Nhật Thuý Hà MGT 201 SC K30QEC

22 30214564243 Trần Phước Hoàng Hải MGT 201 SC K30QLC

23 30204760386 Nguyễn Ngọc Bảo Hân MGT 201 SC K30QEC
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 310 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30205056221 Trần Mai Hân MGT 201 SC K30KKT

2 30205160858 Nguyễn Tô Ngọc Hân MGT 201 SC K30LKT

3 29215255092 Nguyễn Thanh Hạnh MGT 201 SC K29LTH

4 30208153507 Bùi Thị Thanh Hoàng MGT 201 SC K30DLL

5 29218226266 Lê Hữu Quốc Huy MGT 201 SC K29DSG

6 30214526621 Trần Gia Huy MGT 201 SC K30QLC

7 30214633482 Hồ Nguyễn Đức Huy MGT 201 SC K30QDM

8 30204623738 Hoàng Thanh Huyền MGT 201 SC K30KDN

9 30214655679 Nguyễn Đức Anh Kiệt MGT 201 SC K30QDM

10 30204655682 Ao Thị Thúy Kiều MGT 201 SC K30QDM

11 30214642165 Nguyễn Văn Kim MGT 201 SC K30QDM

12 30204856063 Hoàng Khánh Linh MGT 201 SC K30QLC

13 30208224464 Lê Hải Ngọc Linh MGT 201 SC K30DLL

14 30214951362 Nguyễn Quang Linh MGT 201 SC K30KDN

15 30214557395 Nguyễn Đình Long MGT 201 SC K30QLC NỢ HP

16 30214651176 Phan Thanh Long MGT 201 SC K30QDM

17 30204557398 Phan Thị Ly MGT 201 SC K30QLC

18 29208164924 Nguyễn Thị Tuyết Mai MGT 201 SC K29DLL

19 29204354915 Lê Thị Trà Mi MGT 201 SC K29QNT

20 30208147167 Nguyễn Thị Hoàng My MGT 201 SC K30DLL

21 29219546414 Trần Đại Nghĩa MGT 201 SC K29KKT

22 30214557411 Lê Mỹ Nghĩa MGT 201 SC K30QLC
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 403 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204655732 Lê Bảo Ngọc MGT 201 SC K30QTM

2 30204660177 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc MGT 201 SC K30QDM

3 30206621554 Võ Thị Như Ngọc MGT 201 SC K30DSG

4 29205265119 Phan Hà Nguyên MGT 201 SC K29LTH

5 30204660194 Nguyễn Thị Như Nguyệt MGT 201 SC K30QDM

6 30205060673 Nguyễn Thị Thanh Nhàn MGT 201 SC K30KKT NỢ HP

7 30210455587 Trần Nguyễn Thiện Nhân MGT 201 SC K30QNT NỢ HP

8 30215245441 Nguyễn Văn Nhất MGT 201 SC K30LTH

9 30204654056 Phương Thị Quỳnh Nhi MGT 201 SC K30QDM

10 30204755903 Trần Phương Nhi MGT 201 SC K30KKT

11 30209528418 Phan Thị Yến Nhi MGT 201 SC K30KDN

12 29208238304 Trần Thị Xuân Như MGT 201 SC K29DSG

13 30208028164 Lương Hồng Nhung MGT 201 SC K30QLC

14 28218349738 Lữ Gia Pháp MGT 201 SC K28QTH

15 29205259291 Đinh Thị Lưu Y Phường MGT 201 SC K29LTH

16 30214621455 Hoàng Đình Quân MGT 201 SC K30QDM

17 30204650153 Trần Thị Diễm Quỳnh MGT 201 SC K30QDM
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 404 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214547045 Trần Hồ Ngọc Sang MGT 201 SC K30QLC

2 30214557447 Lê Vũ Trường Sơn MGT 201 SC K30QLC

3 30204856095 Phạm Trần Thanh Sương MGT 201 SC K30QNH

4 29214756168 Lê Thanh Tâm MGT 201 SC K29QEC

5 30204525739 Nguyễn Ngọc Minh Tâm MGT 201 SC K30QLC

6 30208158114 Phan Lê Cẩm Thạch MGT 201 SC K30KDN

7 29215259503 Trịnh Văn Thăng MGT 201 SC K29LTH

8 28214604837 Bùi Công Thành MGT 201 SC K28QTM

9 30218023487 Bùi Thái Công Thành MGT 201 SC K30DLL

10 30204453831 Phạm Thị Phương Thảo MGT 201 SC K30QTN

11 30204655796 Lê Thị Hương Thảo MGT 201 SC K30QTM

12 29204623664 Thạch Phương Diệu Thiện MGT 201 SC K29QEC

13 30204557480 Dương Nguyễn Cẩm Tiên MGT 201 SC K30QLC

14 30214664252 Phạm Nguyễn Minh Toàn MGT 201 SC K30QDM

15 30204463339 Lê Nữ Thanh Trà MGT 201 SC K30QLC

16 29205255093 Lê Thị Hồ Trâm MGT 201 SC K29LTH

17 30204655838 Võ Văn Quỳnh Trâm MGT 201 SC K30QDM

18 30206144239 Lê Thị Thu Trang MGT 201 SC K30QLC

19 30214532487 Nguyễn Văn Trí MGT 201 SC K30QLC

20 30204125885 Huỳnh Thị Kim Trinh MGT 201 SC K30QEC

21 30204557486 Phan Thị Trinh MGT 201 SC K30QLC

22 30204557487 Trần Ngọc Tuyết Trinh MGT 201 SC K30QLC

23 30214427921 Nguyễn Thị Hồng Trúc MGT 201 SC K30QTN
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 411 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29208044444 Phan Thị Cẩm Tú MGT 201 SC K29DLK

2 30204331178 Hứa Thị Tú MGT 201 SC K30QTM

3 29215254757 Nguyễn Tuấn MGT 201 SC K29LTH NỢ HP

4 30214363768 Trần Anh Tuấn MGT 201 SC K30QTH

5 29205164904 Thái Lê Phương Uyên MGT 201 SC K29LKT

6 30204164580 Nguyễn Thị Tố Uyên MGT 201 SC K30QEC

7 30204842139 Nguyễn Thanh Nhã Uyên MGT 201 SC K30QDM

8 30204856122 Nguyễn Nguyễn PhươngUyên MGT 201 SC K30QTM

9 29204559648 Phạm Thị Khánh Vân MGT 201 SC K29QLC

10 27217136107 Nguyễn Đình Văn MGT 201 SC K27DLK

11 30204629100 Phan Thị Thảo Vi MGT 201 SC K30QDM

12 30214626693 Hồ Nguyên Vũ MGT 201 SC K30QDM

13 30204523229 Phan Thị Lệ Vy MGT 201 SC K30QLC

14 30204663885 Lê Thị Kim Yến MGT 201 SC K30QLC

15 29204824156 Phan Ngọc Anh MGT 201 SE K29QTH

16 30209322853 Huỳnh Thị Tố Anh MGT 201 SE K30QTM

17 30209330603 Nguyễn Thị Kim Anh MGT 201 SE K30DLL NỢ HP

18 30214160418 Nguyễn Hoài Bảo MGT 201 SE K30QEC

19 30204650047 Trần Mai Chi MGT 201 SE K30QDM

20 30208162491 Lê Thị Linh Chi MGT 201 SE K30DLL

21 30208063669 Nguyễn Linh Đan MGT 201 SE K30DLL NỢ HP

22 30204155949 Trương Nguyễn Ngọc Diễm MGT 201 SE K30QEC

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 411 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204151446 Nguyễn Lê Huyền Diệu MGT 201 SE K30QEC

2 30204655620 Trần Thị Ngọc Diệu MGT 201 SE K30QTM

3 30214529922 Nguyễn Tiến Đức MGT 201 SE K30QEC

4 29205262051 Huỳnh Lê Ngọc Dung MGT 201 SE K29LKT

5 30204456243 Nguyễn Thị Thuỳ Dung MGT 201 SE K30QTN

6 30204430195 Nguyễn Thuỳ Dương MGT 201 SE K30QTN

7 30204963595 Nguyễn Thị Dương MGT 201 SE K30KDN

8 29208160810 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MGT 201 SE K29DLL

9 30204124419 Trần Lê Quỳnh Giang MGT 201 SE K30QEC

10 30205150456 Nguyễn Thị Cẩm Giang MGT 201 SE K30QTN

11 30204822836 Trần Thị Ngân Hà MGT 201 SE K30QTH

12 30207237066 Phạm Thị Thuý Hà MGT 201 SE K30QDM

13 30204557341 Nguyễn Lưu Nghi Hân MGT 201 SE K30QLC

14 30208153896 Văn Thị Bảo Hân MGT 201 SE K30DLK

15 30204648313 Nguyễn Thị Chí Hậu MGT 201 SE K30QDM

16 30214640646 Nguyễn Thái Hoan MGT 201 SE K30QDM

17 30205064204 Trịnh Thị Bích Hợp MGT 201 SE K30KKT

18 30208162548 Nguyễn Thị Thùy Hương MGT 201 SE K30DLL

19 30206624812 Võ Thị Hường MGT 201 SE K30DLL

20 29214757073 Hồ Gia Huy MGT 201 SE K29QEC

21 30214155969 Nguyễn Hải Lâm Huy MGT 201 SE K30QEC

22 30214647625 Phan Lê Gia Huy MGT 201 SE K30QDM

23 30214655664 Lê Đức Nguyên Huy MGT 201 SE K30QDM

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 510 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206563341 Nguyễn Thị Ái Huyền MGT 201 SE K30QDM

2 30208062792 Ngô Phan Thanh Huyền MGT 201 SE K30DLK

3 30208062795 Trịnh Thị Thúy Huyền MGT 201 SE K30DLK

4 30214155971 Lê Nguyên Kha MGT 201 SE K30QEC

5 30218049829 Nguyễn Tuấn Khanh MGT 201 SE K30DLK

6 30214353191 Lê Mậu Khoa MGT 201 SE K30QTH

7 30214359860 Vũ Đăng Khoa MGT 201 SE K30QTH

8 30204624422 Phạm Bảo Khuê MGT 201 SE K30QDM

9 30214144069 Trần Tuấn Kiệt MGT 201 SE K30QEC

10 30208058232 Nguyễn Thị Ngọc Lam MGT 201 SE K30DLK

11 27208641508 Phạm Thị Diệu Linh MGT 201 SE K27LKT

12 30204552194 Trịnh Hồ Hoàng Lợi MGT 201 SE K30QLC

13 30204553930 Lê Thị Thảo Ly MGT 201 SE K30QLC

14 30214625683 Ngô Văn Mạnh MGT 201 SE K30QDM

15 29215157868 Trần Ngọc Minh MGT 201 SE K29QLC

16 30211261094 Huỳnh Văn Minh MGT 201 SE K30QTH

17 30206626507 Phạm Thị Khánh My MGT 201 SE K30QDM

18 30208063887 Nguyễn Hoàng Cẩm My MGT 201 SE K30PSU-DLH NỢ HP

19 30204526424 Trần Thị Chi Na MGT 201 SE K30QDM

20 30204552815 Phan Thị Ly Na MGT 201 SE K30QTM

21 30204652595 Phạm Thị Ly Na MGT 201 SE K30QDM

22 30204655719 Dương Thanh Na MGT 201 SE K30QDM

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 510 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214355493 Phan Trần Nhật Nam MGT 201 SE K30QTH

2 30204355494 Kiều Thị Nga MGT 201 SE K30QTH

3 30204644058 Nguyễn Thị Thanh Ngân MGT 201 SE K30QTM

4 30204160447 Nguyễn Thị Bảo Ngọc MGT 201 SE K30QEC

5 28215206460 Vũ Nguyễn Hoàng Nguyên MGT 201 SE K28LTH

6 29204556273 Nguyễn Thị Minh Nguyệt MGT 201 SE K29QLC

7 30204328886 Đinh Thị Hoàng Nguyệt MGT 201 SE K30QTH

8 30214355502 Nguyễn Văn Nhàn MGT 201 SE K30QTH

9 29208149303 Lữ Thị Kiều Nhi MGT 201 SE K29DLL

10 30204638381 Nguyễn Thị Tuyết Nhi MGT 201 SE K30QDM

11 30204640365 Hồ Uyên Nhi MGT 201 SE K30QDM

12 30208153653 Văn Thị Minh Nhi MGT 201 SE K30DLK

13 29204638972 Trần Ngọc Quỳnh Như MGT 201 SE K29LKT

14 30204426015 Nguyễn Lê Quỳnh Như MGT 201 SE K30QTN

15 30204626302 Phan Thị Quỳnh Như MGT 201 SE K30QTM

16 30205048028 Hồ Thị Huỳnh Như MGT 201 SE K30QTN

17 30208025503 Ngô Ngọc Oanh MGT 201 SE K30QTH

18 28204651678 Trần Nguyễn Tâm Phương MGT 201 SE K28QTM

19 29216652799 Nguyễn Văn Phương MGT 201 SE K29DSG

20 30204927137 Đào Thị Thu Phương MGT 201 SE K30DLL

21 30214160454 Đặng Lâm Gia Quốc MGT 201 SE K30QEC

22 30214660244 Lê Văn Quốc MGT 201 SE K30QDM

23 30208062892 Nguyễn Lê Lệ Quyên MGT 201 SE K30DLK

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 510 /3 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206624903 Phạm Thị Như Quỳnh MGT 201 SE K29QEC

2 30208240463 Nguyễn Hương Quỳnh MGT 201 SE K30DSG

3 30214650115 Hoàng Anh Tài MGT 201 SE K30QDM

4 30204160459 Hồ Phan Ngân Tâm MGT 201 SE K30QEC

5 29214153470 Hoàng Nhật Thành MGT 201 SE K29QEC

6 30204557458 Đoàn Thị Thạch Thảo MGT 201 SE K30QLC

7 30204562042 Nguyễn Phạm Vy Thảo MGT 201 SE K30QLC

8 30209453720 Đặng Thị Thu Thảo MGT 201 SE K30QEC

9 30214650474 Trần Lê Ngọc Thi MGT 201 SE K30QDM NỢ HP

10 30204355539 Dương Thị Yến Thơ MGT 201 SE K30QTH

11 30204152069 Trần Thị Kim Thoa MGT 201 SE K30QEC

12 30204427332 Trịnh Thị Kim Thoa MGT 201 SE K30QTN

13 29204134497 Lê Thị Minh Thư MGT 201 SE K29QEC

14 30204456273 Nguyễn Hoàng Minh Thư MGT 201 SE K30QTN

15 30214743237 Huỳnh Văn Thương MGT 201 SE K30QEC NỢ HP

16 30214541579 Đỗ Thị Thuỳ MGT 201 SE K30QDM

17 30201356558 Trần Thanh Thúy MGT 201 SE K30QTM

18 30204655812 Nguyễn Thanh Thúy MGT 201 SE K30QTM

19 27202731575 Nguyễn Thủy Tiên MGT 201 SE K27QTM

20 30212351783 Hồ Ngọc Tiến MGT 201 SE K30CKO NỢ HP

21 30214355545 Phạm Quốc Tiến MGT 201 SE K30QTH

22 30214655822 Dương Đình Nhật Tiến MGT 201 SE K30QTM

23

24

25

26

27

28

29

STT
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SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 
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MÔN THI : MGT 201 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Học * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 510 /4 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28218054212 Trần Văn Tĩnh MGT 201 SE K29DLK

2 30214647551 Võ Mậu Toàn MGT 201 SE K30QDM

3 28204753480 Phạm Ánh Trâm MGT 201 SE K28QEC

4 30204130091 Lê Thị Quỳnh Trâm MGT 201 SE K30QEC

5 30204451839 Lê Nguyễn Huyền Trang MGT 201 SE K30QTN

6 30214626849 Nguyễn Văn Trí MGT 201 SE K30QDM

7 30204638114 Nguyễn Phương Trinh MGT 201 SE K30QDM

8 30204856114 Phan Thị Diễm Trinh MGT 201 SE K30KDN

9 30204956207 Trần Nguyễn Bảo Trinh MGT 201 SE K30KDN

10 30214353601 Nguyễn Hữu Trịnh MGT 201 SE K30QTH

11 29214357715 Trần Minh Tuấn MGT 201 SE K29QNT

12 30214557494 Huỳnh Văn Anh Tuấn MGT 201 SE K30QLC

13 30215060690 Hoàng Minh Tuấn MGT 201 SE K30KKT

14 29209321337 Phan Ngọc Thảo Uyên MGT 201 SE K29QTM

15 29214760387 Bùi Lương Quốc Việt MGT 201 SE K29QEC

16 25212502053 Bạch Hoàng Vũ MGT 201 SE K28KKT

17 29214654455 Bùi Nguyễn Anh Vũ MGT 201 SE K29QDM

18 30214655864 Hồ Bùi Anh Vũ MGT 201 SE K30QDM

19 30214653511 Trần Đình Vui MGT 201 SE K30QTM

20 30204148561 Võ Lê Tường Vy MGT 201 SE K30QEC

21 30204152015 Nguyễn Hồ Nhật Vy MGT 201 SE K30QEC

22 30208029736 Vũ Nguyễn Thảo Vy MGT 201 SE K30QTH

23 0 0 0 0 0 0

24

25

26

27

28

29
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HỌC

LỚP SINH 
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